
Ngày Mã sinh viên Tên Lớp

12/06/2020 CD180240 Nguyễn Thế Tiến K10.LTMT 5

12/06/2020 CD180380 Trần Văn Long K10.OTO2

12/06/2020 CD180445 Lê Tiến Thành K10.OTO2

12/06/2020 CD180457 Phạm Thị Mai Hương K10.DCN2

12/06/2020 CD180708 Nguyễn Tiến Mạnh K10.LTMT 5

12/06/2020 CD180858 Nguyễn Đức Lý Huỳnh K10.UDPM4

12/06/2020 CD181206 Ngô Quốc Quyền K10.LTMT 2

12/06/2020 CD181282 Nguyễn Tiến Dũng K10.CDT2

12/06/2020 CD181387 Đỗ Vi Phúc K10.TKDH3

12/06/2020 CD181432 Doãn Văn Quân K10.OTO 1

12/06/2020 CD181462 Nguyễn Việt Hoàng K10.OTO 1

12/06/2020 CD181877 Nguyễn Văn Nam K10.CDT4

12/06/2020 CD181890 Nguyễn Hữu Khánh K10.KTLD

12/06/2020 CD182058 Nguyễn Tuấn Long

12/06/2020 CD182140 Đinh Xuân Khải K10.UDPM3

12/06/2020 CD182193 Trịnh Xuân Đạt K10.QTM

12/06/2020 CD182411 Nguyễn Văn Tiến K10.QTM

12/06/2020 CD182459 Hoàng Lê Hồ K10.OTO12

12/06/2020 CD182501 Phạm Anh Đức

12/06/2020 CD182693 Nguyễn Anh Quân K10.KTML4

12/06/2020 CD182932 Lê Văn Mạnh K10.LTMT 5

12/06/2020 CD182951 Trần Văn Quân K10.LTMT 5

12/06/2020 CD182974 Bùi Thị Nga K10.KTDN

12/06/2020 CD182985 Đinh Văn Trưởng K10.LTMT 5

12/06/2020 CD183195 Hoàng Văn Đới ( 22.01.1996)K10.OTO9

12/06/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên

13/06/2020 CD180789 Đỗ Huy Long K10.OTO9

13/06/2020 CD182145 Trịnh Minh Hòa K10.KTLD

13/06/2020 CD182787 Phạm Đức Minh K10.QTM

14/06/2020 CD180141 Lê Bảo Ngọc K10.KTDN

14/06/2020 CD181116 Phạm Huy Hoàng K10.OTO5

14/06/2020 CD182237 Nguyễn Văn Vừa K10.TKDH3
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15/06/2020 CD170212 Bùi Văn Chương K10.LTMT3

15/06/2020 CD173513 Đậu Thị Nhung K10.KTDN

15/06/2020 CD180030 Đoàn Sỹ Tài K10.LTMT1

15/06/2020 CD180062 Đặng Xuân Hạ K10.TKĐH1

15/06/2020 CD180322 Đỗ Mạnh Hào K10.OTO 1

15/06/2020 CD180382 Nông Khánh Quy K10.OTO2

15/06/2020 CD180466 Nguyễn Phương Thanh K10.TKĐH1

15/06/2020 CD180544 Đỗ Công Huấn K10.OTO3

15/06/2020 CD180647 Lê Văn Mạnh K10.CDT2

15/06/2020 CD180794 Lê Thanh Huyền K10.KTDN

15/06/2020 CD181005 Chu Đình Thăng K10.DCN2

15/06/2020 CD181152 Vũ Lê Nguyên K10.UDPM4

15/06/2020 CD181327 Phạm Quang Long K10.KTML2

15/06/2020 CD181520 Trần Phương Nam K10.DTCN1

15/06/2020 CD181655 Phạm Hoàng Hiệp K10.KTML3

15/06/2020 CD181656 Nguyễn Duy Phương K10.CDT3

15/06/2020 CD181858 Trần Văn Quang K10.CDT4

15/06/2020 CD181889 Lê Văn Hiếu K10.CDT2

15/06/2020 CD182120 Đỗ Trung Hiếu K10.TKDH3

15/06/2020 CD182148 Kiều Văn Luân K10.UDPM3

15/06/2020 CD182195 Lê Văn Sỹ K10.OTO12

15/06/2020 CD182212 Nguyễn Minh Đức K10.OTO8

15/06/2020 CD182373 Nguyễn Quang Huy K10.KTML4

15/06/2020 CD182457 Nguyễn Đức Trung K10.OTO9

15/06/2020 CD182645 Đỗ Thị Hậu Giang K10.TKDH4

15/06/2020 CD182906 Đỗ Ngọc Quang K10.LTMT 5

15/06/2020 CD183001 Vũ Thế Quang K10.OTO10

15/06/2020 CD183155 Lê Đức Hạnh K10.DCN4

15/06/2020 FIVE18007 Bùi Đức Anh FIVE2018

16/06/2020 CD180111 Nguyễn Viết Hoàng K10.DCN1

16/06/2020 CD180177 Bùi Thế Thiên K10.LTMT 5

16/06/2020 CD180235 Đàm Quang Huy K10.CDN03

16/06/2020 CD180258 Nông Hoài Nam K10.TKĐH1

16/06/2020 CD180620 Nguyễn Quang Huy K10.CDT2

16/06/2020 CD181491 Nguyễn Đức Hưng K10.TKĐH1

16/06/2020 CD182186 Nguyễn Đức Mạnh K10.TKDH3

16/06/2020 CD182242 Phạm Văn Thành K10.CDN29

16/06/2020 CD182453 Phạm Văn Duy K10.OTO8

16/06/2020 CD182508 Nguyễn Thị Huệ Quyên K10.KTDN

16/06/2020 CD182921 Dương Việt Linh K10.OTO10



16/06/2020 CD182973 Lưu Hải Đăng K10.DTCN3

16/06/2020 CD183056 Nguyễn Đức Minh K10.CDT5

16/06/2020 CD183107 Nguyễn Văn Đức K10.OTO10

16/06/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên

17/06/2020 CD180410 Nguyễn Minh Hiếu K10.CDT2

17/06/2020 CD181413 Hoàng Phi Long K10.KTLD

17/06/2020 CD182187 Nguyễn Duy Anh K10.OTO12

17/06/2020 CD182454 Vương Minh Đức K10.OTO12

17/06/2020 CD182462 Nguyễn Hồng Đức K10.OTO12

17/06/2020 CD182475 Vũ Duy Giang K10.OTO12

17/06/2020 CD182525 Phạm Đình Quyết K10.CDT4

17/06/2020 CD182839 Đặng Thế Long K10.CDT5

17/06/2020 CD182922 Hoàng Thị Mai Anh K10.UDPM3

17/06/2020 CD183013 Nguyễn Thị Quỳnh Mai K10.KTDN

17/06/2020 CD183081 Nguyễn Kim Tuấn K10.OTO6

17/06/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên

18/06/2020 CD180023 Mạc Đức Tuấn Anh K10.CGKL

18/06/2020 CD180047 Vũ Đức Duy K10.KTML1

18/06/2020 CD180698 Hà Huy Trí K10.CDT2

18/06/2020 CD180714 Lê Hữu Chung K10.OTO10

18/06/2020 CD180738 Dương Văn Mạnh K10.OTO4

18/06/2020 CD180974 Hoàng Ngọc Chinh K10.DTCN2

18/06/2020 CD180993 Hà Minh Hải K10.OTO5

18/06/2020 CD181019 Tống Xuân Thành K10.OTO5

18/06/2020 CD181171 Lê Minh Thắng K10.OTO5

18/06/2020 CD181290 Phan Công Tuyền K10.CDT2

18/06/2020 CD181309 Phạm Đức Vinh K10.CDT2

18/06/2020 CD181457 Nguyễn Thành Đại K10.CGKL

18/06/2020 CD181596 Hoàng Đình Chiến K10.KTML3

18/06/2020 CD181612 Đỗ Chấn Hiệp K10.CDT3

18/06/2020 CD181934 Đinh Văn Hợp K10.OTO7

18/06/2020 CD181988 Nguyễn Phú Hoàn K10.OTO7

18/06/2020 CD182022 Phạm Trọng Lịch K10.OTO7

18/06/2020 CD182102 Nguyễn Kiều Hưng K10.OTO7

18/06/2020 CD182133 Trần Đình Dương K10.CDT4

18/06/2020 CD182167 Lê Duy Đạt K10.CGKL

18/06/2020 CD182247 Nguyễn Trung Thành K10.UDPM3

18/06/2020 CD182275 Đinh Văn Luật K10.UDPM3

18/06/2020 CD182277 Nghiêm Đình Túc K10.KTML3

18/06/2020 CD182382 Vũ Quang Trường K10.OTO8



18/06/2020 CD182425 Đoàn Xuân Thịnh K10.OTO8

18/06/2020 CD182498 Nguyễn Thu Thảo K10.KTDN

18/06/2020 CD182544 Nguyễn Thị Nguyệt K10.KTDN

18/06/2020 CD182623 Đàm Viết Hiếu K10.DTCN3

18/06/2020 CD182647 Lê Thị Huyền K10.KTDN

18/06/2020 CD182649 Trương Thị Quỳnh Diễm K10.KTDN

18/06/2020 CD182655 Phan Thị Mai Hương K10.KTDN

18/06/2020 CD182767 Nguyễn Đức Huy K10.UDPM3

18/06/2020 CD182803 Đoàn Đình Hùng K10.LTMT3

18/06/2020 CD182889 Lê Minh Luận K10.OTO10

18/06/2020 CD182984 Lê Văn Trung K10.OTO10

18/06/2020 CD183105 Nguyễn Minh Chiến K10.OTO10

18/06/2020 CD183123 Nguyễn Mạnh Hùng K10.OTO10

18/06/2020 CD183131 Nguyễn Văn Đông K10.OTO10

18/06/2020 CD183190 Lã Hoàng Quân K10.TKDH3

18/06/2020 CD191809 Ngô Thị Hương K10.LTMT 2

18/06/2020 CD192864 Nguyễn Văn Đạt

18/06/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên K10.LTMT 2


